Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1 Giới thiệu chung về gói thầu
- Dự toán: Mua sắm bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng từ nguồn kinh phí UBND thành phố năm 2025.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng.
- Chủ đầu tư: Công an thành phố Hà Nội
- Bên mời thầu: Công an thành phố Hà Nội
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 380 ngày
- Địa điểm thực hiện: Công an thành phố Hà Nội; 87 Trần Hưng Đạo, phương Cửa Nam, Hà Nội
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung
a) Chủng loại hàng hóa: Hàng hoá được sản xuất chính hãng, mới 100% và xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, tuân thủ theo đúng yêu cầu của E-HSMT.
b) Tiêu chuẩn chất lượng 
Hàng hóa cung cấp phải có các đặc tính kỹ thuật, tiêu chí chất lượng đáp ứng với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật được nêu trong E-HSMT, phải đảm bảo đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, mới 100% (chưa qua sử dụng), sản xuất từ năm 2025 trở đi.
c) Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau:
+ Catalog/ tài liệu kỹ thuật hàng hóa có xác nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý/ đại diện phân phối hợp pháp của nhà sản xuất (Nếu là đại lý hoặc đại diện phân phối hợp pháp của nhà sản xuất, nhà thầu cần cung cấp tài liệu chứng minh)
+ Bản gốc cam kết đáp ứng từng thông số kỹ thuật hàng hóa (đối với các thông số kỹ thuật không thể hiện trên Catalogue của hàng hóa) của Nhà sản xuất theo quy định tại Chương V, E-HSMT
+ Bản tuyên bố đáp ứng kỹ thuật (của nhà thầu): Thể hiện đầy đủ thông tin về model (ký mã hiệu), Nhà sản xuất, xuất xứ, đặc tính, thông số kỹ thuật của các bộ phận cấu thành của bộ Trang phục chữa cháy chuyên dụng. Trong mục chỉ dẫn đáp ứng có ghi rõ nội dung đáp ứng thể hiện trong tài liệu đề xuất về mặt kỹ thuật (chỉ dẫn đúng tên tài liệu, trang, mục, … để tham chiếu);
+ Bản gốc hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực “Giấy chứng nhận đáp ứng/phù hợp và/hoặc Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” chứng minh tính đáp ứng thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa trong Catalogue hoặc/và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất so với yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể yêu cầu đối với các bộ phận cấu thành bộ Trang phục chữa cháy chuyên dụng như sau:
- Mũ chữa cháy chuyên dụng: Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng minh tính đáp ứng về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thông số kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng của Mũ chữa cháy chuyên dụng và thông số kỹ thuật tại khoản II. Yêu cầu kỹ thuật của Mũ chữa cháy chuyên dụng (từ tiêu chí số 14 đến tiêu chí số 14.8) tại điểm a Mục 1.2 Chương V.
- Quần áo chữa cháy chuyên dụng: Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng minh tính đáp ứng về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thông số kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng của Quần áo chữa cháy chuyên dụng và thông số kỹ thuật tại khoản II.Yêu cầu kỹ thuật của Quần áo chữa cháy chuyên dụng (từ tiêu chí số 7 đến tiêu chí số 7.17) tại điểm a Mục 1.2 Chương V.
- Mũ trùm chống cháy: Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng minh tính đáp ứng về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thông số kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn các thông số kỹ thuật tại khoản II. Yêu cầu kỹ thuật của Mũ trùm chống cháy (từ tiêu chí số 8 đến tiêu chí số 8.8) tại điểm a Mục 1.2 Chương V.
- Găng tay chữa cháy chuyên dụng: Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng minh tính đáp ứng về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thông số kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng chống thấm hóa chất của Găng tay chữa cháy chuyên dụng (lớp giữa) và thông số kỹ thuật tại khoản II. Yêu cầu kỹ thuật của Găng tay chữa cháy chuyên dụng (từ tiêu chí số 7 đến tiêu chí số 7.10) tại điểm a Mục 1.2 Chương V.
- Ủng chữa cháy chuyên dụng: Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng minh tính đáp ứng về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thông số kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng của Ủng chữa cháy chuyên dụng và thông số kỹ thuật tại khoản II. Yêu cầu kỹ thuật của Ủng chữa cháy chuyên dụng (từ tiêu chí số 11 đến tiêu chí số 11.14) tại điểm a Mục 1.2 Chương V.
- Đèn pin cá nhân (cài ngực): Giấy chứng nhận đáp ứng/phù hợp hoặc Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan có thẩm quyền chứng minh đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn sau: NFPA, KFI, ATEX, JIS.
- Đèn pin cá nhân (cài mũ): Giấy chứng nhận đáp ứng/phù hợp hoặc Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan có thẩm quyền chứng minh Đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn sau: NFPA, CE, ATEX, JIS, KFI.
- Dây an toàn: Giấy chứng nhận đáp ứng/phù hợp hoặc Báo cáo thử nghiệm hoặc Tài liệu tương đương được phát hành bởi cơ quan có thẩm quyền chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật JIS T 8165.
Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh được công chứng/chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về khả năng, thẩm quyền kiểm tra, xác thực thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Trường hợp nhà thầu không chứng minh được theo yêu cầu của Bên mời thầu, Tổ chuyên gia thì E-HSDT sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT)
+ Để chứng minh vải sợi chống cháy Nomex và Kevlar được sử dụng để sản xuất ra Quần áo chữa cháy chuyên dụng (theo đúng quy định tại Quyết định số 742/QĐ-BCA-C07 ngày 09/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an) cung cấp cho gói thầu, Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực các tài liệu chứng minh Nhà sản xuất sử dụng vải sợi chống cháy Nomex và Kevlar (có tỷ lệ các loại sợi vải dệt nên lớp vải đó) để sản xuất Quần áo chữa cháy chuyên dụng.
+ Nhà thầu cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về Catalogue, tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất và tất cả các tài liệu khác nộp cùng E-HSDT. Trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu cần thiết, Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp các tài liệu bằng tiếng nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Quốc gia của nhà sản xuất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 
+ Tất cả các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật, công chứng sang tiếng Việt. 
d) Trường hợp nhà thầu chào hàng hoá đã nhập khẩu bán trong nước và hàng hoá sản xuất lắp ráp trong nước: Nhà thầu cung cấp bảng giá dự thầu của hàng hoá, trong đó giá dự thầu đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định và chi phí vận chuyển đến kho bên mua.
Trường hợp nhà thầu chào hàng hoá nhập khẩu trực tiếp: Nhà thầu cung cấp bảng giá dự thầu của hàng hoá, trong đó giá dự thầu của hàng hoá là giá CIF/CIP, theo Incoterms 2020 (không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng) và chi phí thực hiện hợp đồng (đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định, chi phí vận chuyển đến kho bên mua).


1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
A. Quy cách, kiểu dáng, mô tả Trang phục chữa cháy chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH:
1. Mũ chữa cháy chuyên dụng
- Kiểu dáng: Trùm kín đầu giúp bảo vệ phần đầu và mặt chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ;
- Màu sắc: Màu đỏ (phân biệt chỉ huy và chiến sĩ bằng dải phản quang trên mũ – chỉ huy: màu vàng; chiến sỹ: màu ghi).
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Hình 1. Mũ chỉ huy chữa cháy


2. Quần áo chữa cháy chuyên dụng
- Quần áo chữa cháy chuyên dụng được thiết kế gồm nhiều lớp để bảo vệ phần thân trên, thân dưới, cổ, cánh tay và chân nhưng không bảo vệ đầu, bàn tay, bàn chân của người chữa cháy;
- Màu sắc: Xanh Navy.
2.1. Áo chữa cháy chuyên dụng
Áo 03 lớp, dài tay, cổ đứng, có đáp bảo vệ cổ và cằm.
2.1.1. Lớp ngoài
- Thân trước mở khóa kéo, có nẹp che khóa, bên trong nẹp dán nhám dính (velcro), đuôi nẹp đóng cúc bấm; Thân sau có chữ “CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH”; trên thân (cả trước và sau) có 5 đai và hai dải phản quang;
- Trên ngực trái may một túi hộp có nắp gắn nhám dính, ngực phải may đai, gắn móc treo, phía dưới may hai túi hộp có nắp gắn nhám dính, mỗi túi có lỗ thoát nước ở đáy;
- Phần vai được đáp thêm ba lớp (gồm hai lớp vải ngoài bọc một lớp nỉ Kevlar bên trong);
- Cổ tay áo được viền bằng vải Kevlar tráng cao su /Pu/ Silicon; tay áo có một dải phản quang;
- Dải phản quang: rộng khoảng 7,5 cm nền màu vàng và giữa là màu ghi rộng khoảng 2,5 cm.
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Hình 2. Áo chữa cháy chuyên dụng


2.1.2. Lớp trong
- Gồm 02 lớp (lớp giữa và lớp lót) liên kết với lớp ngoài bằng khóa kéo, cửa tay dán nhám dính, thân sau đính cúc bấm liên kết với lớp ngoài. Tay dài, có lớp chun cổ tay;
- Bên trong lớp lót dưới cánh tay có hai túi lưới, miệng túi có gắn nhám dính.
2.2. Quần chữa cháy chuyên dụng
Kiểu quần dài, 03 lớp, cạp quần gắn dây đeo.
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Hình 3. Quần chữa cháy chuyên dụng


2.2.1. Lớp ngoài
- Cạp liền, có bốn đai, cửa quần kéo khóa, nẹp che khóa, bên trong nẹp dán nhám dính, đầu nẹp đóng cúc bấm;
- Dọc quần trên đầu gối có hai túi hộp có nắp gắn nhám dính, đáy túi có lỗ thoát nước;
- Đầu gối thân trước đáp thêm hai lớp (gồm một lớp vải chính và lớp vải Kevlar tráng cao su /Pu/ Silicon);
- Gấu quần có may xẻ, kéo khóa và đáp dán nhám dính; xung quanh gấu may có một dải phản quang rộng khoảng 7,5 cm nền màu vàng và giữa là màu ghi rộng khoảng 2,5 cm; viền gấu bằng vải Kevlar tráng cao su/ Pu/ Silicon.
2.2.2. Lớp trong
- Gồm 02 lớp (lớp giữa và lớp lót) liên kết với lớp ngoài bằng khóa kéo, phía trên cửa quần gắn nhám dính và dưới gấu có 02 cúc bấm;
- Gấu quần thiết kế mở, xung quanh mở gấu và gấu may viền.
2.3. Dây an toàn
[image: ]Hình 4. Dây an toàn



- Dây an toàn có bộ giảm sốc và móc carabiner;
- Khóa một chạm, làm bằng hợp kim nhôm.
3. Mũ trùm chống cháy 
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Hình 5. Mũ trùm chống cháy


- Trùm kín đầu (hở khu vực mặt), trùm kín cổ và một phần ngực, lưng để bảo vệ vùng cổ, vùng tai, gáy; phần hở mặt có thiết kế chun co giãn để phù hợp với mọi kích thước khuôn mặt;
- Tính năng: Mềm, nhẹ, mặc thoải mái, ôm sát đầu, thấm mồ hôi. Không co ngót, không biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt. Tương thích với các loại mặt nạ phòng độc cách ly có bình khí (SCBA) và mũ cứng chống cháy;
- Màu sắc: Đen hoặc ghi.


[image: ]4. Quần áo mặc trong
Hình 6. Quần áo mặc trong – Tất










- Bộ quần áo mặc trong: làm bằng vật liệu thoáng mát, co giãn, thấm hút mồ hôi tốt;
- Tất chân: làm bằng vật liệu thoáng mát, co giãn, thấm hút mồ hôi tốt;
- Màu sắc: Xanh navy hoặc ghi hoặc đen.
5. Găng tay chữa cháy chuyên dụng
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Hình 7. Găng tay chữa cháy chuyên dụng


- Kiểu dáng: găng tay dạng xỏ kín 5 ngón để bảo vệ khu vực tay của cán bộ chiến sĩ chống lại các tác động xấu của môi trường trong các hoạt động chữa cháy;
- Cổ tay ngoài mu bàn tay có chun co giãn, lòng bàn tay có đai nhám dính điều chỉnh độ rộng;
- Màu sắc:
+ Vải chính: xanh Navy;
+ Vật liệu gia cố: vàng hoặc nâu.
6. Ủng chữa cháy chuyên dụng
- Ủng cao su, có dây buộc phía trước, khóa kéo bên hông;
- Pho mũi làm bằng vật liệu cứng để bảo vệ ngón chân an toàn;
- Má trong của ủng có miếng lót chống đâm xuyên;
[image: ]Hình 8. Ủng chữa cháy chuyên dụng








- Đế ủng có tấm lót chống đâm xuyên; có khả năng chống trơn trượt, chống mài mòn, chống tĩnh điện hoặc cách điện;
- Màu sắc: Đen phối vàng tại vị trí miệng ủng, mũi ủng;
- Dọc phía sau thân ủng có dải phản quang.
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	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Kiểu dáng
	Trùm kín đầu giúp bảo vệ phần đầu và mặt chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ.

	2
	Màu sắc
	Màu đỏ (phân biệt chỉ huy và chiến sĩ bằng dải phản quang trên mũ – chỉ huy: màu vàng; chiến sỹ: màu ghi).

	3
	Vật liệu chính (Vỏ mũ)
	Sử dụng vật liệu GFRP chống cháy có độ bền cơ học cao, chịu va đập.

	4
	Kính
	Kính che toàn mặt: Được làm từ PC dày 2 mm, hoàn thiện bằng lớp phủ cứng. Chịu được nhiệt độ 180℃ trong 5 phút mà không bị trầy xước, sử dụng chất liệu trong suốt, tầm nhìn tốt ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài và ngăn ngừa mỏi mắt. Được xử lý bằng lớp phủ cứng chống trầy xước.

	5
	Chiều rộng lòng mũ
	49 – 65 cm

	6
	Tấm trùm bảo vệ sau gáy
	- Màu xanh navy, làm bằng vật liệu chống cháy; yêu cầu mềm mại nhằm tạo sự thoải mái và không gây chấn thương cho người dùng;
- Được cố định vào mũ thông qua khuy bấm kim loại ở hai bên, giúp dễ dàng tháo lắp khi cần;
- Kích thước phù hợp với kích thước của mũ chữa cháy, che kín vùng tai, cổ, cằm (rộng từ 23 cm – 28 cm);
- Có 01 dải phản quang màu vàng rộng khoảng 2,5 cm
[image: ]

	7
	Gá lắp đèn
	02 gá, mỗi bên 01 gá.

	8
	Hệ thống hấp thụ sốc
(Lớp lót)
	Lớp lót có tính chống cháy và đạt chứng nhận UL-94 V-0 (không chứa halogen), có khả năng chịu nhiệt, độ cứng cao và duy trì hình dạng ở nhiệt độ cao.

	9
	Hệ thống quai đeo mũ
	Sử dụng vật liệu aramid chống cháy chịu nhiệt.

	10
	Logo
	- Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ở phía trước mũ;
- Kích thước (Rộng x Cao): 45 x 55 mm (± 5%).

	11
	Phản quang
	Có phản quang ở khu vực đỉnh mũ

	12
	Trọng lượng
	≤ 940 gram

	13
	Tính năng
	- Chịu được nhiệt độ cao;
- Chịu được nhiệt bức xạ;
- Cách điện.

	II
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	14
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đáp ứng và/hoặc phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015) – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 5: Mũ bảo vệ.

	14.1
	Khả năng chịu nhiệt bức
xạ (phương pháp A) /
Radiant heat resistance (method A)
	Đáp ứng mục 4.4.2.1 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.2.1-ISO 11999-5:2015)
Mũ chữa cháy, có gắn vành mũ/kính bảo vệ ở vị trí thu gọn, phải được thử theo 4.5.1.1, và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Không được có phần nào của mũ chữa cháy bắt cháy hoặc nóng chảy đến mức làm cho vật liệu mềm hoặc nhỏ giọt tạo sự tiếp xúc giữa vật liệu với đầu giả.
b) Nhiệt độ đo được tại bề mặt của đầu giả không được tăng quá 25°C so với nhiệt độ phòng thử nghiệm chuẩn, 20°C ± 3°C.

	14.2
	Khả năng chịu nhiệt /
Heat resistance
	Đáp ứng mục 4.4.4.1 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.4.1-ISO 11999-5:2015)
Khi thử theo 4.5.3.1, mũ chữa cháy có lắp tấm che mặt hoặc kính bảo vệ tại vị trí có tác dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Không có phần nào của tổ hợp mũ chữa cháy mà trước khi thử nghiệm không tiếp xúc với đầu giả lại tiếp xúc với đầu giả sau khi thử nghiệm.
b) Không được có sự phân tách, nóng chảy hoặc nhỏ giọt của bất kỳ phần nào của tổ hợp mũ chữa cháy.
c) Các chi tiết có thể dịch chuyển của mũ chữa cháy, (ví dụ: khóa cài dây đeo cằm và (các) phần tháo rời hoặc cơ cấu tấm che mặt) phải giữ được chức năng sử dụng.
d) Không được bắt cháy tại bất kỳ phần nào của tổ hợp mũ chữa cháy.
e) Không được bắt cháy, nóng chảy hoặc làm mờ bất kỳ phần nào của nhãn sản phẩm.
f) Không có phần nào của tấm che mặt mà trước khi thử nghiệm không nằm dưới đường vành lại nằm dưới đường vành sau khi thử nghiệm.
g) Không có phần nào của bộ phận bảo vệ cổ bắt cháy hoặc nóng chảy hoặc co lại quá 5 % theo hai hướng vuông góc.

	14.3
	Khả năng chịu lửa /
Flame resistance
	Đáp ứng mục 4.4.5.1 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.5.1-ISO 11999-5:2015)
Mũ chữa cháy phải được thử theo 4.5.4.1 và phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Vật liệu thân mũ không cho thấy bất kỳ tàn lửa hoặc đốm sáng nào sau khi lấy ra khỏi ngọn lửa thử nghiệm 2s.
b) Vật liệu sơn trên bề mặt thân mũ không cho thấy bất kỳ tàn lửa hoặc đốm sáng nào sau khi lấy ra khỏi ngọn lửa thử nghiệm 5s.
c) Nếu lắp tấm che mặt thì tấm che mặt phải không cho thấy bất kỳ ngọn lửa hoặc đốm sáng nào sau khi lấy ra khỏi ngọn lửa thử nghiệm 2s.
d) Không có phần nào của vật liệu thân mũ và tấm che mặt xung quanh điểm thử bị tách rời hoặc chảy nhỏ giọt.

	14.4
	Khả năng chịu lực va
đập / Force impact
resistance
	Đáp ứng mục 4.4.8.1 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.8.1-ISO 11999-5:2015)
Mũ chữa cháy phải được thử theo 4.5.7.1 và lực truyền tới đầu giả không được vượt quá 15 kN

	14.5
	Khả năng chống đâm
xuyên / Penetration
resistance
	Đáp ứng mục 4.4.11.1 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.11.1-ISO11999-5:2015)
Mũ chữa cháy phải được thử theo 4.5.10.1 và không được có tiếp xúc giữa búa với khối thử.

	14.6
	Ép xung quanh / Lateral
crushing
	Đáp ứng mục 4.4.12 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.12-ISO 11999-5:2015)
Khi thử theo 4.5.11, biến dạng theo phương ngang và dọc tối đa của mũ chữa cháy không được vượt quá 40 mm và các biến dạng dư không được vượt quá 15 mm.

	14.7
	Độ bền hệ thống giữ /
Retention system
strength
	Đáp ứng mục 4.4.14.1 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.14.1-ISO 11999-5:2015)
Khi thử nghiệm theo 4.5.13.1:
a) Độ giãn dài tối đa của toàn bộ hệ thống không được vượt quá 20 mm đối với tải trọng 250 N;
b) Chiều rộng tối thiểu của dây đeo cằm không được nhỏ hơn 15 mm đối với tải trọng 250 N.

	14.8
	Đặc tính về điện /
Electrical properties
	Đáp ứng mục 4.4.17.1 – TCVN 12366-5:2019 (4.4.17.1-ISO 11999-5:2015)
Thử tính dẫn điện của đầu giả:
Khi thử theo 4.5.16.1.1, tổ hợp mũ chữa cháy phải không bị vỡ và không có dòng dò vượt quá 1,2 mA.

	B
	QUẦN ÁO CHỮA CHÁY CHUYÊN DỤNG

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Kiểu dáng
	Bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng; kiểu áo dáng xuông dài tay; quần ống dài kiểu có dây đai đeo vai.

	2
	Màu sắc
	Xanh navy

	3
	Cấu tạo
	Gồm các lớp như sau:
(1) Lớp ngoài: Sử dụng vải sợi chống cháy, mặt ngoài là vải sợi chống cháy Nomex (loại 95% (±2) Nomex và 5% (±2) Kevlar), mặt trong là vải sợi chống cháy 100% Kevlar; có trọng lượng ≤ 230 g/m2. Liên kết lớp vải bằng đường may.

	
	
	(2) Lớp trong: Gồm 02 lớp (lớp giữa và lớp lót) liên kết với lớp ngoài bằng khóa kéo.

	
	
	- Lớp giữa: Sử dụng vải sợi chống cháy (loại 95% (±2) Nomex và 5% (±2) Kevlar) đã được xử lý chống thấm nước, cách nhiệt và thoáng khí GORE-TEX, có trọng lượng ≤ 130 g/m². Liên kết lớp giữa và lớp lót bằng đường may

	
	
	- Lớp lót: Sử dụng vải sợi chống cháy, mặt ngoài là vải sợi chống cháy Nomex (loại 95% (±2) Nomex và 5% (±2) Kevlar), mặt trong là vải sợi chống cháy Nomex 100%, làm lớp chắn nhiệt, có trọng lượng ≤ 230 g/m².

	4
	Chỉ may bộ quần áo
	Chỉ chống cháy (sợi Aramid 100%).

	5
	Kích thước
	Phù hợp với ISO 13688.

	6
	Trọng lượng bộ quần áo
	≤ 3.000 gram (áp dụng với cỡ trung bình)

	II
	Yêu cầu kỹ thuật của bộ quần áo chữa cháy chuyên dụng

	7
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đáp ứng và/hoặc phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 12366-3:2018 (ISO 11999-3:2015) – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 3: Quần áo.
Để đảm bảo tính nhất quán của phép thử, thực hiện xử lý sơ bộ (nếu có yêu cầu) theo quy định tại mục 4.15.2 - TCVN 12366-3:2018 (4.15.2-ISO 11999-3:2015).

	7.1
	Độ chịu lửa (đốt bề mặt)
/ Flame resistance
	Đáp ứng mục 4.17.2 - TCVN 12366-3:2018 (4.17.2-ISO 11999-3:2015)
Độ chịu lửa phải được thử theo qui trình A của TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000), sau khi xử lý sơ bộ bằng cách giặt hoặc làm sạch khô theo qui định trong 4.15.2, và phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
a) Không có mẫu thử nào có ngọn lửa cháy tới đỉnh hoặc ra mép ngoài.
b) Không có mẫu thử nào bị thủng lỗ trên lớp bất kỳ, ngoại trừ lớp tạo được tính năng không phải bảo vệ chống lửa.
c) Không có mẫu thử nào cháy hoặc có mảnh vụn nóng chảy.
d) Giá trị trung bình của thời gian sau cháy phải ≤ 2s.
e) Tàn cháy không được lan rộng từ khu vực than hóa sang khu vực không bị hư hỏng sau khi dừng cháy.
Tổ hợp bộ phận của quần áo mặc ngoài phải được thử bằng cách tác dụng ngọn lửa vào mặt ngoài của quần áo.
Nếu lớp ngoài của quần áo có lót thì tổ hợp bộ phận của lớp ngoài cũng phải được thử bằng cách tác dụng ngọn lửa vào lớp trong cùng của quần áo.
Nếu quần áo gồm nhiều mảnh khác nhau và lớp lót có thể tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa trong thực tế sử dụng thì các bộ phận này cũng phải kiểm tra, thử nghiệm với sự tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa.

	7.2
	Độ chịu nhiệt / Heat
resistance
	Đáp ứng mục 4.17.4 - TCVN 12366-3:2018 (4.17.4-ISO 11999-3:2015)
Từng lớp của quần áo chữa cháy khi thử theo TCVN 7206 (ISO 17493), trước và sau khi xử lý sơ bộ bằng cách giặt hoặc làm sạch khô theo qui định trong 4.15.2, phải không bị nóng chảy, nhỏ giọt, tách rời, bắt cháy, hoặc co lớn hơn 5% ở nhiệt độ thử 180°C +5/-0°C.
Từng vật liệu phải được phơi với nhiệt độ thử 180°C +5/-0°C trong 5 phút +15/-0 s,
Phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Lớp ngoài và lớp lót cổ áo phải không bị than hóa.
b) Các đường may của lớp cách ẩm cũng phải được thử và không được nhỏ giọt hoặc bắt cháy.
c) Phụ kiện cứng của quần áo phải được thử, không bị bắt cháy và giữ được chức năng.

	7.3
	Độ truyền nhiệt (phơi
lửa) / Heat transfer
(flame exposure)
	Đáp ứng mục 4.17.5 - TCVN 12366-3:2018 (4.17.5-ISO 11999-3:2015):
Tổ hợp bộ phận hoặc tổ hợp quần áo nhiều lớp khi được thử theo TCVN 6877 (ISO 9151), sau khi xử lý sơ bộ bằng cách giặt hoặc làm sạch khô theo qui định trong 4.15.2, phải đạt được mức tính năng:
- HTI24: ≥ 13s;
- HTI24 - HTI12: ≥ 4s.

	7.4
	Độ truyền nhiệt (phơi
bức xạ) / Heat transfer
(radiant exprosure)
	Đáp ứng mục 4.17.6 - TCVN 12366-3:2018 (4.17.6-ISO 11999-3:2015)
Tổ hợp bộ phận hoặc tổ hợp quần áo nhiều lớp khi được thử theo Phương pháp B của TCVN 6878:2007 (ISO 6942:2002), ở mật độ thông lượng nhiệt 40 kW/m2 sau khi xử lý sơ bộ bằng cách giặt hoặc làm sạch khô theo qui định trong 4.15.2, phải đạt được mức tính năng:
- RHTI24: ≥ 18s;
- RHTI24 - RHTI12: ≥ 4s

	7.5
	Độ bền dư của vật liệu sau khi phơi nhiệt bức xạ / Residual strength of
material following radiant
heat exposure
	Đáp ứng mục 4.17.8 - TCVN 12366-3:2018: (4.17.8-ISO 11999-3:2015)
Vật liệu ngoài phải được thử theo ISO 13934-1 sau khi xử lý sơ bộ tổ hợp hoàn chỉnh bằng Phương pháp
A của TCVN 6878:2007 (ISO 6942:2002), ở mật độ thông lượng nhiệt ≥ 10kW/m2 phải đạt được mức tính
năng:
- Độ bền kéo (theo hướng dọc) ≥ 450 N.
- Độ bền kéo (theo hướng ngang) ≥ 450 N.

	7.6
	Độ chịu nhiệt nén dẫn /
Conductive compressive
heat resistance
	Đáp ứng mục 4.17.9.1 - TCVN 12366-3:2018 (4.17.9.1-ISO 11999-3:2015)
Các khu vực vai và đầu gối của quần áo chữa cháy được gia cường để chịu nhiệt nén dẫn, khi được thử theo TCVN 6876-1 (ISO 12127-1) bằng cách sử dụng nhiệt độ tiếp xúc 180oC +5/-0°C, phải có khả năng chịu nhiệt nén dẫn (CCHR) ≥ 13,5.

	7.7
	Độ chịu nhiệt của chỉ
may / Thread heat
resistance
	Đáp ứng mục 4.17.10 - TCVN 12366-3:2018 (4.17.10-ISO 11999-3:2015)
Tất cả các sợi chỉ sử dụng trong cấu tạo của quần áo chữa cháy khi được thử theo ISO 3146 ở nhiệt độ 260°C +5/-0°C, không được bốc cháy, nóng chảy hoặc than hóa.

	7.8
	Độ bền kéo / Tensile
strength
	Đáp ứng mục 4.18.1 - TCVN 12366-3:2018 (4.18.1-ISO 11999-3:2015)
Vật liệu ngoài của bộ quần áo phải đạt được mức tính năng ≥ 450 N đối với cả hướng dọc và hướng ngang.

	7.9
	Độ bền xé / Tear
strength
	Đáp ứng mục 4.18.2 - TCVN 12366-3:2018 (4.18.2-ISO 11999-3:2015)
Vật liệu ngoài của bộ quần áo phải đạt được mức tính năng ≥ 25 N đối với cả hướng dọc và hướng ngang.

	7.10
	Độ bền đường may1 (vật
liệu dệt) / Seam strength
(woven materials)
	Đáp ứng mục 4.18.3 - TCVN 12366-3:2018 (4.18.3-ISO 11999-3:2015):
Đường may nối tối thiểu của một vật liệu dệt, khi thử theo ISO 13935-2, phải đạt mức tính năng ≥ 225 N

	7.11
	Làm ướt bề mặt /
Surface wetting
	Đáp ứng mục 4.19.2 - TCVN 12366-3:2018 (4.19.2-ISO 11999-3:2015)
Vật liệu ngoài của bộ quần áo sau khi xử lý sơ bộ theo 4.15.2, khi thử theo ISO 4920, phải có mức phun sương ≥ 4.

	7.12
	Độ chống hấp thụ nước /
Water absorption
resistance
	Đáp ứng mục 4.19.3 - TCVN 12366-3:2018 (4.19.3-ISO 11999-3:2015)
Vật liệu ngoài và vải lót cổ áo khi được thử theo ISO 4920, cả trước và sau khi xử lý sơ bộ bằng cách giặt và làm sạch khô theo qui định trong 4.15.2, phải có độ hấp thụ nước ≤ 30%.

	7.13
	Độ chống thấm nước /
Water penetration
resistance
	Đáp ứng mục 4.19.4 - TCVN 12366-3:2018 (4.19.4-ISO 11999-3:2015)
Thành phần khống chế ẩm và đường may khi được thử theo ISO 811, sử dụng tốc độ tăng áp suất nước là (0,98 ± 0,05) kPa/phút, phải đạt được mức tính năng ≥ 20 kPa xuất hiện giọt nước.

	7.14
	Khả năng chống thấm
chất lỏng (phương pháp
chảy thoát) / Liquid
penetration resistance
(runoff method)
	Đáp ứng mục 4.19.5 - TCVN 12366-3:2018 (4.19.5-ISO 11999-3:2015)
Tổ hợp bộ phận hoặc tổ hợp quần áo nhiều lớp, khi được thử theo ISO 6530 sử dụng:
a) Natri hyđroxit (NaOH) 40% ở 20oC ± 2oC,
b) Axit clohydric (HCl) 36% ở 20oC ± 2oC,
c) Axit sulfuric (H2SO4) 37% ở 20oC ± 2oC, hoặc
d) O-xylen 100% ở 20oC ± 2oC.
Phải chảy thoát hơn 80% chất lỏng thử và không thấm vào mặt trong cùng.

	7.15
	Độ chống hơi nước /
Water vapour resistance
	Đáp ứng mục 4.20.2 - TCVN 12366-3:2018 (4.20.2-ISO 11999-3:2015)
Tổ hợp bộ phận, khi thử theo ISO 11092, phải đạt được mức tính năng: ≤ 40 m2 Pa/W

	7.16
	Khả năng chống co khi
làm sạch / Cleaning
shrinkage resistance
	Đáp ứng mục 4.21.1- TCVN 12366-3:2018 (4.21.1-ISO 11999-3:2015)
Các vật liệu của tổ hợp quần áo mặc ngoài, khi được thử theo TCVN 8041 (ISO 5077) có xử lý sơ bộ bằng cách giặt hoặc làm sạch khô theo qui định trong 4.15.2, phải có sự thay đổi kích thước ≤ 5%.

	7.17
	Độ chịu nhiệt của vật
liệu có độ nhìn rõ cao
được sử dụng trên quần
áo / Heat resistance of
high-visibility materials
used on garments
	Đáp ứng mục 4.21.5 - TCVN 12366-3:2018:
Vật liệu có tính năng phản quang được phơi theo 4.17.4 phải không bị nóng chảy, nhỏ giọt, bắt cháy, hoặc co nhiều hơn 5%.
Các vật liệu có tính năng phản quang sau khi phơi đến 180°C +5/-0°C trong 5 phút phải có hệ số phản xạ lớn hơn 100 cd/(lx.m2) được đo ở góc quan sát 12’ và góc tới 5°.

	III
	Áo chữa cháy chuyên dụng dài tay

	8
	Cổ áo
	- Cổ trụ cao bảo vệ cổ và cằm chống lại tác động nhiệt, ngọn lửa; Cấu tạo 03 lớp (gồm 2 lớp vải ngoài, bên trong bằng vải sợi chống cháy (loại 95% (±2) Nomex và 5% (±2) Kevlar) đã được xử lý chống thấm nước, cách nhiệt và thoáng khí GORE-TEX; Chiều cao cổ áo: khoảng 11 - 13 cm; Phía trước cổ có đáp che gắn nhám dính bên trong và bên ngoài;
- Đáp che cấu tạo 03 lớp (gồm 2 lớp vải ngoài, bên trong bằng vải sợi chống cháy (loại 95% (±2) Nomex và 5% (±2) Kevlar) đã được xử lý chống thấm nước, cách nhiệt và thoáng khí GORE-TEX.

	9
	Vai áo
	Phần vai (lớp ngoài) được đáp thêm ba lớp (gồm hai lớp vải ngoài bọc một lớp nỉ Kevlar bên trong).

	10
	Tay áo
	- Có gắn logo của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ở tay trái cách mép cổ áo 18 cm (± 5%) (cỡ trung bình); kích thước (Dài x Rộng): 9 cm x 7 cm (± 5%);
- Có 01 vòng phản quang quanh ống tay áo, cách cổ tay áo 13 cm (± 5%);
- Cổ tay: lớp ngoài được viền bằng vải Kevlar tráng cao su hoặc PU, Silicon; lớp trong có chun cổ tay;
- Cửa tay (lớp trong) gắn nhám dính.

	11
	Thân trước, thân sau
	Thân trước, thân sau có 5 đai và hai dải phản quang: dải phản quang 1 cạnh dưới trùng với mép gấu áo; dải phản quang 2 (không liền mạch) ở vị trí ngực trái, ngực phải và lưng, mép dưới của dải 2 cách mép trên dải 1 khoảng 37 cm (± 5%);
(1) Thân trước
- Mở khóa kéo, có nẹp che khóa, bên trong nẹp dán nhám dính, đuôi nẹp đóng cúc bấm;
- Phía dưới may hai túi hộp có nắp gắn nhám dính, đáy túi có lỗ thoát nước;
- Ngực trái:
+ Có một túi hộp đựng bộ đàm có gắn nhám dính;
+ Có 1 dây treo (khu vực giữa đáp che và túi đựng bộ đàm) kích thước (Dài x Rộng): 7,5 cm x 1,1 cm (± 5%).
- Ngực phải:
+ Thiết kế vị trí cài biển tên cán bộ chiến sĩ bằng nhám dính kích thước (Dài x Rộng): 9,5 cm x 2,5 cm (±5%);
+ Biển tên cán bộ chiến sĩ gồm: Tên cán bộ chiến sĩ và Quốc kỳ Việt Nam được thêu hoặc in trên vải chống cháy;
+ Kích thước biển tên (Dài x Rộng): 9,5 cm x 2,5 cm (± 5%);
+ Vị trí và kích thước Quốc kỳ Việt Nam trên biển tên: ở góc trên bên trái với kích thước (Rộng x Cao): 2,0 cm x 1,5 cm (± 5%);
+ Phía dưới biển tên có thiết kế đai treo kích thước (Rộng x Cao): 8,0 cm x 4,0 cm (± 5%) và đai giữ cố định đèn pin kích thước (Dài x Rộng): 25,0 cm x 2,5 cm (± 5%);
+ Trên đáp che khóa áo (mặt ngoài) vị trí gần chân cổ áo có đai treo micro bộ đàm kích thước (Rộng x Cao): 4,5 cm x 2,5 cm (± 5%);
- Dưới cánh tay (lớp trong) mỗi bên có 01 túi lưới (kích thước (Dài x Rộng): 24 cm x 16 cm (± 5%), miệng túi gắn nhám dính.
(2) Thân sau
- Có chữ “CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH”;
- Lớp trong có đính cúc bấm để liên kết với lớp ngoài.

	12
	Chữ nhận diện: “CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH”
	Vị trí: Sau lưng, nằm cân đối giữa chân cổ áo và đường phản quang trên.
Kích thước:
- Chiều dài chữ “CẢNH SÁT”: 21 cm (± 5%);
- Chiều dài chữ “PCCC VÀ CNCH”: 31 cm (± 5%);
- Chiều cao của chữ: 3 cm (± 5%).

	13
	Phản quang (Vật liệu có
độ nhìn rõ cao)
	- Kích thước: Rộng khoảng 7,5 cm (± 5%);
- Màu sắc: Nền màu vàng, giữa là màu ghi có kích thước khoảng 2,5 cm (± 5%);
(Các kích thước trên áp dụng cho cỡ trung bình của áo chữa cháy chuyên dụng).

	14
	Túi áo
	Số lượng: 03 túi (1 túi đựng bộ đàm và 02 túi đựng đồ).

	
	
	Vị trí, kích thước:
- 01 túi đựng bộ đàm (ngực trái): dạng túi hộp, kích thước thân túi (Cao x Rộng): 18 cm x 10 cm (± 5%) (Áp dụng cho tất cả các cỡ của áo chữa cháy chuyên dụng);
- 2 túi dưới: dạng túi hộp; kích thước thân túi (Cao x Rộng): 22 cm x 23 cm (± 5%); cạnh dưới của túi trùng với mép gấu áo (Áp dụng cho cỡ trung bình của áo chữa cháy chuyên dụng).

	
	
	Tính năng, thiết kế:
- Túi đựng bộ đàm: có nắp gắn nhám dính, may hở đường may 2 bên để không bị vướng an-ten bộ đàm khi đóng nắp; đáy túi có lỗ thoát nước;
- Túi dưới: có nắp gắn nhám dính; có móc treo bên trong túi bên phải (treo găng tay,…); đáy túi có lỗ thoát nước.

	15
	Khóa áo
	- Loại khóa kéo mở trên, kéo thẳng đứng, bên ngoài có nẹp che khóa gắn nhám dính;
- Vật liệu răng khóa: nhựa dẻo hoặc kim loại;
- Loại răng: 10;
- Nẹp che khóa có lớp vải chống thấm;
- Các khóa kéo trang bị trên áo thiết kế thêm phụ kiện nối dài để dễ dàng thao tác khi sử dụng găng tay.

	IV
	Quần chữa cháy chuyên dụng

	16
	Quần
	- Kiểu dáng quần dài, có dây đai đeo quần tích hợp bộ khóa có thể điều chỉnh độ dài; ống quần suông thẳng; đũng quần xẻ;
- Đầu gối thân trước đáp thêm 02 lớp (gồm 01 lớp vải ngoài và lớp vải Kevlar tráng cao su hoặc PU hoặc Silicon);
- Cửa quần có khóa kéo theo chiều dọc, có nẹp che khóa và bên trong nẹp gắn nhám dính; khóa kéo có thêm phụ kiện nối dài để dễ dàng thao tác khi sử dụng găng tay;
- Vật liệu răng khóa: nhựa dẻo hoặc kim loại;
- Loại răng: 5;
- Nẹp che khóa có lớp vải chống thấm.

	17
	Đai quần
	Dây đai điều chỉnh độ rộng cạp quần.
	[image: ]

	18
	Khóa dây đai đeo quần
	- Vật liệu: nhựa;
- May liên kết trực tiếp hoặc gắn được vào quần.
	

	19
	Xẻ ống quần
	- Ống quần thiết kế khóa đóng mở (đường chắp phía ngoài);
- Chiều dài đường xẻ: 36 cm (±5%);
- Vật liệu răng khóa: nhựa dẻo hoặc kim loại; loại răng 5; khóa kéo có thêm phụ kiện nối dài.
	[image: ]

	20
	Phản quang (Vật liệu có
độ nhìn rõ cao)
	- Kích thước: Rộng khoảng 7,5 cm;
- Màu sắc: Nền màu vàng, giữa là màu ghi có kích thước khoảng 2,5 cm;
- Vị trí: Được may chắc chắn vào mặt ngoài cùng của quần; bao gồm 1 vòng phản quang ở mỗi ống quần; cạnh dưới của đường phản quang cách mép gấu quần: 10 cm (± 5%) (Kích thước trên áp dụng cho cỡ trung bình của quần chữa cháy chuyên dụng).

	21
	Túi quần
	- Số lượng: 02 chiếc (mỗi ống quần 01 chiếc);
- Vị trí: May dọc theo hai bên hông đùi;
- Kiểu: Có nắp nhám dính; Thân túi (Rộng x Cao): 20 cm x 24 cm (± 5%) (Kích thước trên áp dụng cho cỡ trung bình của quần chữa cháy chuyên dụng);
- Miệng túi có nắp; đáy túi có lỗ thoát nước.

	C
	MŨ TRÙM CHỐNG CHÁY 

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Thiết kế/Kiểu dáng
	Trùm kín đầu (hở khu vực mặt), trùm kín cổ và một phần ngực, lưng; Phần hở mặt có thiết kế chun co giãn để phù hợp với mọi kích thước khuôn mặt.

	2
	Cấu tạo
	2 lớp

	3
	Vật liệu
	- Vải: loại co giãn, chịu nhiệt;
- Chun: đàn hồi tốt, chịu nhiệt.

	4
	Trọng lượng
	≤ 250 gram (đối với cỡ trung bình).

	5
	Kích thước
	- Vạt che trước ngực (Rộng cầu vai x Cao): 50 cm x 16 cm (±5%);
- Vạt che sau lưng (Rộng cầu vai x Cao): 50 cm x 16 cm (± 5%) (đối với cỡ trung bình).

	6
	Màu sắc
	Đen hoặc ghi.

	7
	Tính năng
	Mềm, nhẹ, ôm sát đầu, thấm mồ hôi. Không co ngót, không biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt. Tương thích với tất cả các mặt trùm SCBA và mũ chữa cháy chuyên dụng.

	II
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	8
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đáp ứng và/hoặc phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 11999-9:2016 – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại công trình – Phần 9: Mũ trùm chữa cháy.

	8.1
	Độ chịu lửa (đốt bề mặt)
/ Flame resistance
(surface ignition)
	Đáp ứng theo mục 6.2 – ISO 11999-9:2016:
Độ chịu lửa của mẫu thử phải được thử theo quy trình A của ISO 15025, sử dụng propan cấp thương mại có độ tinh khiết ít nhất 95% và phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Không có mẫu thử nào có ngọn lửa cháy tới đỉnh hoặc ra mép ngoài;
b) Không có mẫu thử nào cháy hoặc có mảnh vụn nóng chảy;
c) Giá trị trung bình của thời gian sau cháy phải ≤ 2s;
d) Giá trị trung bình của thời gian tàn cháy phải ≤ 2s; mọi tàn lửa còn dư không được lan từ khu vực bị tro hóa sang khu vực chưa cháy sau khi ngừng cháy;
e) Không có mẫu thử nào được tạo thành lỗ ở bất kỳ lớp nào.

	8.2
	Độ chịu nhiệt /Heat
resistance
	Đáp ứng theo mục 6.4 – ISO 11999-9:2016:
Mũ trùm khi được thử theo ISO 17493 ở điều kiện nhiệt độ thử nghiệm 180°C +5/-0°C, không được nóng chảy, nhỏ giọt, tách rời hoặc bắt cháy hoặc không được co ngót lớn hơn 5%.

	8.3
	Truyền nhiệt (Tiếp xúc
với ngọn lửa) / Heat
transfer (flame exposure)
	Đáp ứng theo mục 6.5 – ISO 11999-9:2016:
Mũ trùm khi được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 9151 phải đạt được hiệu suất như sau:
- HTI24 ≥ 8s;
- HTI24 - HTI12 ≥ 3s.

	8.4
	Truyền nhiệt (Tiếp xúc
bức xạ) / Heat transfer
(radiant exposure)
	Đáp ứng theo mục 6.6 – ISO 11999-9:2016:
Mũ trùm chống cháy khi được thử nghiệm theo phương pháp B của ISO 6942 ở mật độ thông lượng nhiệt 20 kW/m2 sẽ đạt được hiệu suất như sau:
- RHTI24 ≥ 11s;
- RHTI24 - RHTI12 ≥ 3s.

	8.5
	Độ bền dư của vật liệu
sau khi tiếp xúc với nhiệt bức xạ / Residual
strength of material
following radiant heat
exposure
	Đáp ứng theo mục 6.8 – ISO 11999-9:2016:
Mũ trùm chữa cháy phải được thử theo ISO 13938-2 sau khi xử lý sơ bộ theo phương pháp A của ISO 6942 ở mật độ thông lượng nhiệt 10kW/m2 thì:
- Lực phá huỷ: ≥ 200 kPa.

	8.6
	Độ bền đường may /
Seam bursting strength
	Đáp ứng theo mục 6.9 – ISO 11999-9:2016:
Mẫu thử của từng loại đường may sử dụng trong cấu trúc mũ trùm phải có độ bền phá huỷ ≥ 450 kPa khi được thử theo ISO 13938-1 hoặc ISO 13938-2.

	8.7
	Thay đổi kích thước /
Dimensional change
	Đáp ứng theo mục 6.11 – ISO 11999-9:2016:
Vật liệu hoặc tổ hợp mũ trùm phải có sự thay đổi kích thước: ≤ 5% khi được thử nghiệm theo ISO 5077 sau khi giặt như quy định ở mục 5.2.

	8.8
	Khả năng chịu nhiệt của
chỉ / Thread heat
resistance
	Đáp ứng theo mục 6.12 – ISO 11999-9:2016:
Tất cả các loại chỉ sử dụng trong cấu trúc mũ trùm khi được thử theo tiêu chuẩn ISO 3146 ở mức nhiệt độ 260°C +5/0°C phải không được bốc cháy, nóng chảy hoặc than hóa.

	D
	QUẦN ÁO MẶC TRONG

	1
	Kiểu dáng
	- Bộ quần áo thun cộc tay (dùng cho mùa hè – thu và các địa phương phía Nam):
+ Áo: ngắn tay, cổ tròn;
+ Quần dài;
- Bộ quần áo thun dài tay (dùng cho mùa Đông – Xuân – các tỉnh phía Bắc):
+ Áo: dài tay, cổ tròn;
+ Quần dài.

	2
	Kích cỡ
	Phù hợp với các thông số thể hiện trong ISO 13688.

	3
	Màu sắc
	Xanh navy hoặc ghi hoặc đen.

	4
	Cấu tạo
	Gồm 1 lớp:
- Vải cotton, có trọng lượng ≤ 250 g/m2;
- Liên kết lớp vải (đường ghép nối) bằng đường may.

	5
	Tính năng
	Co giãn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt

	6
	Tất chân
	Làm bằng vật liệu thoáng mát, co giãn, thấm hút mồ hôi tốt.

	E
	GĂNG TAY CHỮA CHÁY CHUYÊN DỤNG

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Chủng loại
	Là găng tay chuyên dụng dạng xỏ kín 5 ngón, để bảo vệ khu vực tay của cán bộ chiến sĩ chống lại các tác động xấu của môi trường trong các hoạt động chữa cháy.

	2
	Màu sắc
	- Vải chính (mu bàn tay): Xanh Navy
- Vật liệu gia cố (lòng bàn tay): Vàng hoặc nâu.
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	Cấu tạo
	Lớp ngoài
	Mu bàn tay
	- Bên ngoài Kevlar 100%;
- Bên trong Nomex 100%.

	
	
	
	Lòng bàn tay
	- Bên ngoài Kevlar 100%;
- Bên trong cotton 100% hoặc Nomex 100%.

	
	
	
	Vật liệu gia cố
	Da bò 0,7～0,8 mm (Lòng bàn tay và phần khớp ngón tay).

	
	
	Lớp giữa
	Vật liệu: Được làm bằng màng polyurethane có khả năng chống thấm nước, hóa chất.

	
	
	Lớp lót
	Vật liệu: Được làm bằng vải cotton thấm hút mồ hôi, thoáng khí, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

	4
	Cổ găng tay
	Thiết kế gắn nhám dính để điều chỉnh độ rộng của cổ tay.

	5
	Chỉ may
	Chỉ may chống cháy.

	6
	Trọng lượng
	≤ 225 gram (đối với cỡ trung bình)

	II
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	7
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đáp ứng và/hoặc phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 12366-4:2023 (ISO 11999-4:2015) – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại công trình. Phần 4 – Găng tay.

	7.1
	Chống cháy / Flame
resistance
	Đáp ứng theo mục 7.1 – TCVN 12366-4:2023 (7.1-ISO 11999-4:2015):
Tổ hợp bộ phận của găng tay, khi được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15025 bằng cách sử dụng các quy trình đốt bề mặt, cả sau khi được xử lý theo 5.4.2 và sau khi xử lý sơ bộ theo 5.4.1 và 5.4.2, phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Không có mẫu thử nào hình thành lỗ trong bất kỳ lớp nào.
b) Không có mẫu thử nào tạo ra các mảnh vụn cháy hoặc nóng chảy.
c) Giá trị trung bình của thời gian tàn cháy phải ≤ 2 giây.
d) Mọi tàn lửa còn dư không được lan từ phần tro hóa sang khu vực chưa cháy sau khi ngừng cháy.

	7.2
	Truyền nhiệt (Tiếp xúc
với ngọn lửa) / Heat
transfer (flame exposure)
	Đáp ứng theo mục 7.2 – TCVN 12366-4:2023 (7.2-ISO 11999-4:2015)
Các bộ phận của găng tay, hoặc tổ hợp vật liệu có cùng kết cấu nhưng có kích thước đủ để thử nghiệm, khi được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 9151, phải đạt chỉ số truyền nhiệt:
- HTI24: ≥ 13
- HTI24 - HTI12: ≥ 4
Các vị trí khác nhau: lòng bàn tay, mặt sau và các đầu ngón tay của găng tay phải được thử nghiệm.

	7.3
	Truyền nhiệt (tiếp xúc
bức xạ) / Heat transfer
(combined flame and
radiant exposure)
	Đáp ứng theo mục 7.3 – TCVN 12366-4:2023 (7.3-ISO 11999-4:2015):
Tổ hợp bộ phận của găng tay, hoặc tổ hợp vật liệu có cùng kết cấu nhưng có kích thước đủ để thử nghiệm, khi được thử theo phương pháp B của tiêu chuẩn ISO 6942:2002 ở mật độ thông lượng nhiệt 40kW/m2, phải đạt chỉ số truyền nhiệt:
- RHTI24: ≥ 20
- RHTI24 - RHTI12: ≥ 4
Các vị trí khác nhau: lòng bàn tay, mặt sau và các đầu ngón tay của găng tay phải được thử nghiệm.

	7.4
	Truyền nhiệt (tiếp xúc
sợi đốt/ ống nhiệt) / Heat transfer (conductive
exposure)
	Đáp ứng theo mục 7.5 – TCVN 12366-4:2023 (7.5-ISO 11999-4:2015)
Tổ hợp bộ phận găng tay hoặc tổ hợp vật liệu có cùng kết cấu nhưng có kích thước đủ để thử nghiệm, khi được thử nghiệm theo ISO 12127-1 ở nhiệt độ tiếp xúc 260°C +5/-0°C, phải đáp ứng:
- Thời gian ngưỡng (tt): ≥ 10 giây
Các vị trí khác nhau: lòng bàn tay, mặt sau và các đầu ngón tay của găng tay phải được thử nghiệm.

	7.5
	Khả năng chịu nhiệt /
Heat resistance
	Đáp ứng theo mục 7.6 – TCVN 12366-4:2023 (7.6-ISO 11999-4:2015):
Các mẫu găng tay hoàn chỉnh, khi được thử theo phương pháp nêu trong ISO 17493, sử dụng các quy trình đối với găng tay chữa cháy, ở nhiệt độ thử nghiệm 180°C +5/-0°C, trước và sau xử lý sơ bộ theo quy định trong 5.4.1 phải không được nóng chảy, tách rời hoặc bốc cháy và không được co lại về chiều dài hoặc chiều rộng lớn hơn 5%.
Các mẫu của lớp lót trong cùng của cụm thành phần thân găng tay được thiết kế để tiếp xúc với da của người đeo, khi được thử nghiệm theo phương pháp nêu trong ISO 17493, sử dụng quy trình đối với vật liệu dệt phẳng hoặc các vật liệu dạng tấm khác, ở nhiệt độ thử nghiệm 180°C +5/−0°C trước và sau khi xử lý sơ bộ theo quy định trong 5.4.1, không được nóng chảy, tách rời hoặc bốc cháy.

	7.6
	Độ bền mài mòn /
Abrasion resistance
	Đáp ứng theo mục 8.1 – TCVN 12366-4:2023 (8.1-ISO 11999-4:2015)
Các mẫu có kích thước đủ để kiểm tra chất liệu bên ngoài của tổ hợp bộ phận thân găng tay, khi được thử nghiệm theo ISO 12947-2 với giấy thủy tinh thành phẩm 300 g/m2 (loại 100 / F2) ở lực nén 9 kPa sau khi xử lý sơ bộ quy định trong 5.4.2, phải đáp ứng: số chu kỳ mài ≥ 2000.
Nếu có sự khác biệt, lòng bàn tay, mặt sau và các đầu ngón tay của găng tay phải được thử nghiệm. Chất lượng của găng tay được xác định bằng các kết quả thấp nhất cho từng bộ phận.

	7.7
	Độ bền cắt / Cut
resistance
	Đáp ứng theo mục 8.2 – TCVN 12366-4:2023 (8.2-ISO 11999-4:2015):
Các mẫu thử của tổ hợp bộ phận thân găng tay, hoặc tổ hợp vật liệu có cùng kết cấu nhưng có kích thước đủ để thử nghiệm, từ lòng bàn tay, mặt sau và đầu ngón tay, khi thử nghiệm theo ISO 13997, phải đáp ứng:
- Lực cắt (khoảng cách hành trình lưỡi 20 mm) ≥ 5 N.
Các vị trí khác nhau, lòng bàn tay, mặt sau và các đầu ngón tay của găng tay phải được thử nghiệm. Đai cổ tay, vòng thít của găng tay phải được thử nghiệm riêng biệt và đạt được lực cắt ≥ 7 N.

	7.8
	Độ bền xé / Cut
resistance
	Đáp ứng theo mục 8.3 – TCVN 12366-4:2023 (8.3-ISO 11999-4:2015):
Các mẫu thử có kích thước đủ để thử vật liệu bên ngoài của tổ hợp bộ phận thân găng tay, khi được thử theo mục 6.3 của tiêu chuẩn EN 388 sau khi xử lý sơ bộ theo quy định trong 5.4.2, phải đáp ứng: độ bền xé ≥ 25 N.
Các vị trí khác nhau, lòng bàn tay, mặt sau và các đầu ngón tay của găng tay phải được thử nghiệm.

	7.9
	Độ bền đâm xuyên / Puncture resistance
	Đáp ứng theo mục 8.4 – TCVN 12366-4:2023 (8.4-ISO 11999-4:2015):
Các mẫu có kích thước đủ để thử nghiệm tổ hợp bộ phận thân găng tay, khi được thử theo tiêu chuẩn ISO 13996 sau khi xử lý sơ bộ theo quy định, phải đáp ứng: độ bền đâm xuyên ≥ 60 N.
Các vị trí khác nhau, lòng bàn tay, mặt sau và các đầu ngón tay của găng tay phải được thử nghiệm.

	7.10
	Kháng ẩm / Water
penetration resistance
	Đáp ứng mục 9.1 – TCVN 12366-4:2023 (9.1-ISO 11999-4:2015):
Các mẫu thử của các bộ phận găng tay và các đường may của nó sau khi xử lý sơ bộ theo quy định trong 5.4.1 và ổn định trong 5.4.2 được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 811 ở 20 kPa trong thời gian 5 phút, và không được phép xuất hiện giọt nước.

	F
	ỦNG CHỮA CHÁY CHUYÊN DỤNG

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Chủng loại
	Là loại ủng cao cổ, dùng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Có thiết kế khóa kéo ở thân ủng (mang ngoài, phần hướng ra ngoài), dây buộc mặt trước ủng, đảm bảo ôm chân nhưng vẫn cho sự thoải mái trong quá trình vận động

	2
	Màu sắc (dành cho cả
chỉ huy và chiến sỹ)
	Màu đen phối vàng tại vị trí miệng ủng, mũi ủng, viền đế ủng.

	3
	Vật liệu chính
	Cao su có khả năng chống cháy và kháng hóa chất

	4
	Màng lót bên trong
	Bằng vật liệu thoáng khí

	5
	Pho mũi
	Composite hoặc vật liệu có khả năng chống va đập

	6
	Thân ủng
	Ôm ống chân

	7
	Lót đế ủng
	Hình dạng ôm bàn chân và có thể tháo rời

	8
	Đế ủng
	Vật liệu chống cháy, có lót chống đâm xuyên ở lớp giữa của đế ủng; có họa tiết hoa văn chống trơn trượt.

	9
	Tính năng
	- Chống cháy (chịu lửa);
- Chống đâm xuyên (phần đế ủng);
- Chống va đập (đối với pho mũi an toàn);
- Cách điện hoặc Chống tĩnh điện;
- Chống thấm nước.

	10
	Trọng lượng
	≤ 2600 gram /đôi (đối với cỡ 41).

	II
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	11
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đáp ứng và/hoặc phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 12367:2018 (hoặc ISO 11999-6:2016) Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Ủng chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

	11.1
	Đặc tính công thái học
(Egonomi) / Specific
Ergonomic feature
	Đáp ứng theo yêu cầu về Đặc tính công thái học cụ thể quy định tại mục 5.1 tiêu chuẩn ISO 20344:2011:
1. Bề mặt bên trong của ủng không có các điểm xù xì, sắc hoặc cứng gây khó chịu hoặc tổn thương chân.
2. Việc đi ủng không gây ra nguy cơ gì.
3. Sự bó chặt có thể điều chỉnh thích hợp (Nếu cần thiết).
4. Các hoạt động sau thực hiện được mà không có vấn đề gì:
- Đi lại;
- Leo cầu thang;
- Quỳ gối/cúi xuống.

	11.2
	Độ bền va đập / Impact
resistance
	Đáp ứng theo mục 5.2.1 - TCVN 12367:2018:
Khi ủng chữa cháy được thử theo phương pháp quy định tại điều 5.4 của TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), với năng lượng va đập nhỏ nhất là 200 J ± 4 J, khoảng hở dưới pho mũi tại thời điểm va đập phải phù hợp với
yêu cầu trong bảng 4 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018. Thêm vào đó, pho mũi phải không có bất kỳ vết nứt nào theo trục thử xuyên qua vật liệu, nghĩa là qua đó ánh sáng có thể nhìn thấy được.

	11.3
	Độ bền nén /
Compression resistance
	Đáp ứng theo mục 5.2.2 - TCVN 12367:2018:
Khi ủng chữa cháy được thử theo phương pháp quy định tại điều 5.5 của TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), khoảng hở dưới pho mũi với lực chịu nén là 15 kN ± 0,1 kN phải phù hợp với các giá trị đưa ra trong bảng 4 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018.

	11.4
	Độ bền chống đâm
xuyên / Penetration
resistance
	Đáp ứng theo mục 5.2.4 - TCVN 12367:2018:
Khi ủng chữa cháy được thử theo điều 6.4 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018, lực cần để đâm xuyên qua đế phải không được nhỏ hơn 1100 N.

	11.5
	Yêu cầu cách nhiệt và
chống nóng / Insulation
and heat resistance
requirements
	Đáp ứng theo mục 5.3 - TCVN 12367:2018:
Khi thử theo phương pháp phù hợp được mô tả tại điều 6.5 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018, Ủng chữa cháy phải đạt được các yêu cầu sau đây:
- Cách nhiệt chống nóng: Các yêu cầu đối với nhiệt độ bên trong của Ủng chữa cháy:
+ Nhiệt độ bể cát: 250°C;
+ Nhiệt độ bên trong của Ủng chữa cháy phải < 42°C sau 10 phút;
- Cách nhiệt chống nóng: Các yêu cầu đối với sự phá huỷ:
+ Nhiệt độ bể cát: 250°C;
+ Tổng chu kỳ thời gian của thử nghiệm: ≥ 20 phút;
+ Đánh giá: Sau khi thử, Ủng chữa cháy phải phù hợp với A.2.1 của TCVN 12367:2018.

	11.6
	Đặc tính điện (Cách điện hoặc chống tĩnh điện) / Electrical Characteristic
	(1) Ủng có tính năng cách điện đáp ứng theo mục 5.5.1 - TCVN 12367:2018:
Ủng chữa cháy cách điện phải đáp ứng tất cả các yêu cầu được quy định tại điều 6.2.2.3 của TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004).
HOẶC
(2) Ủng có tính năng chống tĩnh điện đáp ứng theo mục 5.5.2 - TCVN 12367:2018
Ủng chữa cháy chống tĩnh điện phải phù hợp với tất cả các yêu cầu được quy định tại điều 6.2.2.2 của TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004).

	11.7
	Chịu lửa (Ủng nguyên
chiếc) / Flame resistance
	Đáp ứng theo mục 5.8.2 - TCVN 12367:2018:
Khi được thử với phương pháp phù hợp được mô tả trong điều 6.9 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018, Ủng chữa cháy phải không xuất hiện ngọn lửa trong thời gian nhiều hơn 2 giây (sau thời gian cháy hoàn toàn) cũng không bị nóng đỏ nhiều hơn 2 giây (sau thời gian tàn cháy). Sau khi thử, ủng chữa cháy phải được
đánh giá theo phụ lục A.2.3 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018.

	11.8
	Chịu lửa / Flame
resistance (Mũ ủng)
	Đáp ứng theo mục 5.8.2 - TCVN 12367:2018:
Khi được thử với phương pháp phù hợp được mô tả trong điều 6.9 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018, Ủng chữa cháy phải không xuất hiện ngọn lửa trong thời gian nhiều hơn 2 giây (sau thời gian cháy hoàn toàn) cũng không bị nóng đỏ nhiều hơn 2 giây (sau thời gian tàn cháy). Sau khi thử, Ủng chữa cháy phải được
đánh giá theo phụ lục A.2.3 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018.

	11.9
	Độ bền xé / Tear
strength (Đế ngoài)
	Đáp ứng theo mục 5.8.2 - TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004):
Khi đế ngoài không phải bằng da thử theo TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), điều 8.2, độ bền xé phải không được nhỏ hơn:
- 8 kN/m đối với vật liệu có tỷ trọng ˃ 0,9 g/cm3;
- 5 kN/m đối với vật liệu có tỷ trọng ≤ 0,9 g/cm3.

	11.10
	Độ bền mài mòn /
Abrasion resistance
(Đế ngoài)
	Đáp ứng theo mục 5.8.3 - TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004):
- Khi đế ngoài không phải bằng da, loại trừ loại được làm hoàn toàn bằng cao su hoặc hoàn toàn bằng polyme được thử theo TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), điều 8.3, thể tích mất mát tương đối không được lớn hơn 250 mm3 đối với vật liệu có tỷ trọng bằng hoặc nhỏ hơn 0,9 g/cm3 và không được lớn hơn 150 mm3 đối với vật liệu có tỉ trọng lớn hơn 0,9 g/cm3.
- Khi thử đế ngoài làm hoàn toàn bằng cao su hoặc hoàn toàn bằng polyme như mô tả trong TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), điều 8.3, thể tích mất mát tương đối không được lớn hơn 250 mm3.

	11.11
	Độ bền uốn / Flexing
Resistance (Đế ngoài)
	Đáp ứng theo mục 5.8.4 - TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004):
Khi đế ngoài không phải bằng da được thử theo TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), điều 8.4, sự phát triển của vết rạn không được lớn hơn 4 mm trước khi đạt 30 000 chu kỳ uốn.

	11.12
	Bức xạ nhiệt / Radiant
Heat (Mũ ủng)
	Đáp ứng theo mục 5.8.4 - TCVN 12367:2018
Khi được thử với phương pháp phù hợp được mô tả trong 6.11, nhiệt độ tăng lên cho mỗi thành phần vật liệu phải bằng hoặc nhỏ hơn 24°C. Sau khi thử, ủng chữa cháy phải được đánh giá theo phụ lục A.2.2 của tiêu chuẩn TCVN 12367:2018.

	11.13
	Độ thủy phân /
Hydrolysis resistance
(Đế ngoài)
	Đáp ứng theo mục 5.8.5 - TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004):
Khi đế ngoài bằng Polyuretan và đế có lớp ngoài cùng bao gồm Polyuretan được thử theo TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), điều 8.5, sự phát triển của vết rạn không được lớn hơn 6 mm trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn.

	11.14
	Độ hấp thụ năng lượng
vùng gót / Seat energy
absorption (Ủng nguyên chiếc)
	Đáp ứng theo mục 6.2.4 - TCVN 7652:2007 (ISO 20345:2004):
Khi ủng được thử theo TCVN 7651:2007 (ISO 20344:2004), điều 5.14, độ hấp thụ năng lượng của vùng gót không được nhỏ hơn 20 J

	G
	ĐÈN PIN CÁ NHÂN (Cài ngực áo)
	

	1
	Chủng loại
	Loại đèn sử dụng cho công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

	2
	Thiết kế
	Đèn pin thiết kế gập vuông góc, có khả năng gắn (đeo) vào bộ trang phục chữa cháy chuyên dụng.

	3
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn sau: NFPA, KFI, ATEX, JIS.

	4
	Màu sắc
	Màu vàng

	5
	Vật liệu
	Được làm bằng vật liệu chịu nhiệt, chống cháy, chống va đập.

	6
	Quang thông (Lumen)
	≥ 900 Lumen

	7
	Cường độ sáng
(Candela)2
	≥ 20 000 cd

	8
	Khoảng cách chiếu sáng
	≥ 300 m

	9
	Thời gian hoạt động ở
công suất tối đa
	≥ 3 giờ

	10
	Thời gian sạc
	≤ 3 giờ

	11
	Dung lượng pin
	≥ 3300 mAh

	12
	Loại pin
	Lithium-ion

	13
	Chế độ chiếu sáng
	Tối thiểu có các chế độ: Sáng mạnh/ Sáng trung bình/ Sáng yếu/ Nhấp nháy.

	14
	Trọng lượng
	≤ 430 gram (bao gồm pin)

	15
	Kích thước (Dài x Rộng
x Cao)
	- Dài (L): ≤ 80 mm;
- Rộng (W): ≤ 65 mm;
- Cao (H): ≤ 170 mm.

	16
	Công suất
	≥ 10 W

	17
	Tuổi thọ bóng đèn
	≥ 50 000 giờ

	18
	Khả năng chiếu sáng
trong điều kiện khói
	Ánh sáng có thể xuyên qua trong môi trường khói của đám cháy

	19
	Khả năng chống nước
	Đáp ứng tiêu chuẩn IP67 trở lên

	20
	Các tính năng khác
	- Có tính năng phát còi báo động tự động khi chiến sỹ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sử dụng đèn pin bị bất tỉnh trong lúc thực hiện nhiệm vụ; cường độ âm thanh báo động chính 90 – 95 dB;
- Có khả năng phát tia laser để dẫn hướng.

	H
	ĐÈN PIN CÁ NHÂN (Cài mũ)
	

	1
	Chủng loại
	Loại đèn sử dụng cho công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có gá lắp chắc chắn với mũ chữa cháy (nêu tại mục A).

	2
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn sau: NFPA, CE, ATEX, JIS, KFI.

	3
	Trọng lượng
	≤ 200 gram

	4
	Dạng ánh sáng
	Ánh sáng vàng

	5
	Nguồn
	Pin sạc hoặc pin Alkaline

	6
	Thời gian hoạt động
	≥ 08 giờ

	7
	Vật liệu thân đèn
	Polycarbonate, hợp kim nhôm hoặc nhựa nhiệt dẻo

	8
	Quang thông (Lumen)
	≥ 150

	9
	Nút bật tắt
	Có

	10
	Chống nước
	Đáp ứng tiêu chuẩn IP67 trở lên

	I
	DÂY AN TOÀN
	

	1
	Chủng loại
	Dây an toàn có bộ giảm sốc và móc carabiner.

	2
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	JIS T 8165

	3
	Màu sắc
	- Dây đai: đen;
- Dây thừng: màu tự nhiên (trắng)

	4
	Hình thức
	Dây an toàn có bộ giảm sốc và móc carabiner

	5
	Khóa
	- Khóa một chạm không dễ dàng tháo ra;
- Vật liệu: hợp kim nhôm.

	6
	Dây đai
	Rộng x dài: 50 mm x 1200 mm (±5%)


3. Các yêu cầu khác
3.1. Yêu cầu về bảo hành
3.1.1. Thời gian bảo hành
- Cam kết bảo hành: Thời gian bảo hành ≥ 365 ngày.
- Bảo hành trong vòng 48 giờ sau nhận được thông báo sự cố từ Chủ đầu tư.
3.1.2. Phương thức bảo hành
Khi có yêu cầu bảo hành phải cử chuyên gia trực tiếp thực hiện bảo hành trong vòng 48 giờ kể từ khi được yêu cầu.
3.2. Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Theo thỏa thuận giữa hai bên và tiến độ thực hiện theo cam kết của nhà thầu tại HSDT.  
- Địa điểm: Theo thỏa thuận giữa hai bên và tiến độ thực hiện theo cam kết của nhà thầu tại HSDT.
2. Cách thức tiến hành:
2.1. Kiểm tra xuất xứ thiết bị, chất lượng của hàng hóa: nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng đối với hàng hóa.
2.2. Kiểm tra tài liệu giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa (theo E-ĐKC 9 E-HSMT)
2.3. Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu.
2.4. Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:
 Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó Chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 (bốn tám) giờ và phải chịu mọi phí tổn cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].
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